
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Lô 28, khu tập thể Bộ Công an, đường Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh 
Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

10/01/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DÂN DỤNG 28.30 LQ

0108125540

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DÂN DỤNG 28.30 
LQ
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 28.30 LQ CIVIL ENGINEERING COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 024 3 5528522
Email:

Fax:
Website:
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20.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Xây dựng công trình công ích 4220

2. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

3. Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) 4512

4. Xây dựng nhà các loại 4100(Chính)

5. Phá dỡ 4311

6. Chuẩn bị mặt bằng 4312

7. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

8. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

9. Lắp đặt hệ thống điện 4321

10. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

11. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

12. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

13. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: - Dịch vụ tư vấn bất động sản
- Dịch vụ quản lý bất động sản

6820

14. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
Trừ hoạt động đấu giá

4513

15. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê

6810

16. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 7110

17. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

18. Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác 8129

19. Sửa chữa thiết bị liên lạc 9512

20. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4290

21. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 CÔNG TY 
TNHH XÂY 
DỰNG LÊ 
QUÂN

Lô 28, khu tập thể Bộ 
Công an, đường 
Nguyễn Xiển, Phường 
Hạ Đình, Quận Thanh 
Xuân, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

19.800.000.000 99,000 0105591825

2LÊ NHƯ 
QUỲNH

123 Hàng Buồm, 
Phường Hàng Buồm, 
Quận Hoàn Kiếm, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

200.000.000 1,000 038084000475

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       121438412
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Cả, Xã Đức Giang, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số nhà 22, ngõ 298/90, xóm 7a, thôn Yên Ngưu, Xã Tam Hiệp, Huyện 
Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VĂN CHIẾN Nam

14/05/1976 Kinh Việt Nam

28/09/2015 Công an tỉnh Bắc Giang

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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